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BÁO CÁO

Sơ kết thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
  

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây viết tắt là Nghị định số 138/2013/NĐ-CP) được Chính phủ thông qua ngày 22/10/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013). Qua 05 năm thi hành, bên cạnh các kết quả đạt được, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế. 
Để có cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị tại Trung ương và địa phương
. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Báo cáo sơ kết thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP như sau: 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Qua thực tiễn 05 năm thi hành, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; góp phần phòng ngừa sai phạm trong hoạt động giáo dục; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả sau:
1. Việc tổ chức triển khai thực hiện 
Sau khi được ban hành, Nghị định đã được triển khai thực hiện đến các địa phương; các sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện về thẩm quyền, quy trình, thủ tục theo dõi thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức phổ biến Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua ấn phẩm nội bộ Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo; biên soạn các đề cương, tài liệu giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính, đăng tải trên website Bộ và trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ; gửi văn bản qua hệ thống email điện tử; Biên soạn tài liệu “Hệ thống các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” gửi đến các sở, trường. 
Đồng thời, nội dung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP còn được lồng ghép trong lớp tập huấn công tác pháp chế, báo cáo viên pháp luật và bồi thường nhà nước được tổ chức cho cán bộ làm công tác pháp chế các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, cao đẳng.
Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở GDĐT của 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, xác định các hành vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
2. Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đối với Thanh tra Bộ GDĐT: Thực hiện Nghị định số 69/2017/NĐ-CP,  Quyết định số 4405/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020”, Thanh tra Bộ GDĐT đã thu gọn cơ cấu tổ chức của các đơn vị từ 6 phòng thành 4 phòng chuyên môn. Chánh Thanh tra Bộ đã có Quyết định số 85/QĐ-TTr ngày 29/9/2017 về việc phân công lĩnh vực công tác và nhiệm vụ của Lãnh đạo, công chức Thanh tra Bộ; theo đó từng cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ GDĐT được phân công theo lĩnh vực chuyên trách và vị trí việc làm cụ thể. 


Đối với các Sở GDĐT: Thực hiện Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT và Hướng dẫn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn hực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018, các sở GDĐT đã chú trọng kiện toàn, tăng cường đội ngũ cán bộ Thanh tra Sở theo các vị trí việc làm. Thống kê đến tháng 6/2018 cho thấy cán bộ thanh tra các Sở GDĐT có 290 người. Về cơ bản, các Sở GDĐT đã thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch thanh tra cho đội ngũ cán bộ Thanh tra Sở bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3. Kết quả xử lý vi phạm hành chính

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính theo các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Chú trọng kiện toàn tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu; thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.


Qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ đã phát hiện các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Các hành vi vi phạm tập trung vào các lĩnh vực như: tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vượt chỉ tiêu; tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy ngoài trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tổ chức tuyển sinh, đào tạo những ngành chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; liên kết đào tạo không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; tiến hành liên kết đào tạo khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước; tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ không đúng đối tượng, tiêu chuẩn; tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ B2; tổ chức hoạt động giáo dục trình độ thạc sỹ; tổ chức tuyển sinh và đào tạo lớp liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học hình thức vừa học vừa làm khi chưa có văn bản cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể số Quyết định xử phạt và số tiền xử phạt từ năm 2013 đến 2018 như sau:

- Năm 2013: 47 quyết định xử phạt với số tiền 1.918.500.000 đồng.

- Năm 2014: 08 quyết định xử phạt với số tiền 305.500.000 đồng.
- Năm 2015: 13 quyết định với số tiền 420.500.000 đồng.
- Năm 2016: không có.

- Năm 2017: 02 quyết định xử phạt với số tiền 49.000.000 đồng.

- Năm 2018: 11 quyết định xử phạt với số tiền 306.500.000 đồng .
b) Các sở giáo dục và đào tạo đã thường xuyên thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động giáo dục trên địa bàn; phối hợp với các đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. 
Từ năm 2014 đến năm 2017 có 21 sở giáo dục và đào tạo ban hành 174 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 2.090.650.000 đồng. Nội dung xử phạt về các vấn đề: Quản lý và sử dụng đội ngũ nhà giáo; dạy thêm, học thêm; công tác xã hội hóa và thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân phục vụ cho dạy và học; thành lập tổ chức giáo dục; điều kiện hoạt động cơ sở giáo dục; thông báo tư vấn tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh; công tác tuyển sinh; tự ý thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục; công khai thông tin văn bằng, chứng chỉ; mua bán sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng quy định; tổ chức hoạt động giáo dục ngoài địa điểm được phép; vi phạm quy chế thi; liên kết đào tạo; sử dụng nhà giáo không đủ tiêu chuẩn; sử dụng thiết bị dạy học; xúc phạm thân thể, danh dự người dạy.
II. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/2013/NĐ-CP

Sau 05 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và yêu cầu của thực tiễn. Bên cạnh đó các quy định của Nghị định đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cụ thể như sau:

1. Về sự phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là Nghị định số 138/2013/NĐ-CP) được ban hành dựa trên căn cứ pháp lý là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học. Hiện nay, 02 Luật này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; Luật Giáo dục Đại học đã được Quốc hội XIV kỳ họp thứ 6 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung vào ngày 19/11/2018. Theo đó, một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với 02 Luật trên.

2. Về sự thống nhất, đồng bộ với Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, cụ thể: Cần xác định rõ các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, các chức danh có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

3. Về sự phù hợp với tình hình thực tiễn

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và yêu cầu của thực tiễn như: 

- Triển khai thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiều quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hoạt động. Vì vậy, cần bổ sung một số hành vi bị xử phạt hành chính đối với cơ sở giáo dục đại học khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

- Hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục có nhiều quy định mới và có xu hướng phát triển mạnh, cần có chế tài để bảo đảm sự phát triển tích cực.

- Một số hành vi trái pháp luật đã xảy ra trên thực tế nhưng chưa có quy định để xử phạt; một số quy định mới được ban hành để tăng cường quản lý hoạt động giáo dục chưa có chế tài. Vì vậy, cần bổ sung hành vi vi phạm để có cơ sở pháp lý xử phạt. 

- Khung tiền phạt của một số hành vi không còn phù hợp, cần sửa đổi để đảm bảo sức răn đe.

- Thiếu các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính đặc thù của ngành giáo dục. 

III. CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Qua nghiên cứu và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục và đào tạo; Nghị định 138/2013/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thuộc đối tượng áp dụng của văn bản, gồm: 

- Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm.

- Cơ sở giáo dục không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và tổ chức không phải là cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành giáo viên; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và tổ chức thực hiện dịch vụ gắn với hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả

Nhằm khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, dự thảo Nghị định đã bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 4 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, gồm: 

- Buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ có nội dung không đúng.

- Buộc huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ đã cấp không đúng.

- Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng chỉ đã cấp có nội dung không đúng.

- Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học do có hành vi giữ hồ sơ, giấy tờ không đúng quy định.

- Buộc hủy bỏ kết quả kiểm định chất lượng chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục.
- Thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy tờ, văn bản đã cấp.
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung gắn với quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Sửa đổi, bổ sung các hành vi bị xử phạt, mức xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với thực tiễn

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, cơ sở giáo dục được thực hiện nhiều quyền tự chủ về tổ chức và hoạt động, tuyển sinh; mở ngành đào tạo; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; hợp tác, đầu tư của nước ngoài và trách nhiệm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Để góp phần đảm bảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học thực hiện nghiêm sau khi có hiệu lực và có cơ sở xử lý hành vi vi phạm khi cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ

Đồng thời, qua đánh giá cho thấy, có hành vi vi phạm quy định diễn ra trên thực tế nhưng chưa có chế tài xử lý; một số hành vi cần điều chỉnh cho phù hợp với các văn bản luật khác, cần tăng mức xử phạt để đảm bảo sức răn đe. Do đó, Ban soạn thảo đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn. Các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

- Điều 5: Bổ sung tổ chức dịch vụ giáo dục thuộc đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, vì thực tế một số trung tâm, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục cũng có thể là đối tượng thực hiện hành vi vi phạm như: Trung tâm kiểm định, tư vấn du học,...

Bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thành lập tổ chức thuộc cơ sở giáo dục không đúng thẩm quyền tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 138/NĐ-CP, vì đối tượng là cơ quan nhà nước không chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.

Quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 5 để đảm bảo sức răn đe.

- Điều 6: Bổ sung một khoản quy định xử phạt đối với hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục vì thực tế có nhiều cơ sở giáo dục sau khi được cấp phép hoạt động nhưng không duy trì được các điều kiện để được cho phép hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Bổ sung một khoản quy định xử phạt đối với hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục để có cơ sở xử lý vi phạm diễn ra trên thực tế.

Quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 để đảm bảo sức răn đe.

- Bổ sung Điều 6a về các hành vi vi phạm quy định về tổ chức quản lý cơ sở giáo dục, gồm: Không thực hiện công chế độ công khai và chế độ thông tin báo cáo; không đảm bảo quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; ban hành không đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; ban hành văn bản trái thẩm quyền hoặc văn bản có nội dung trái pháp luật.

- Điều 8: Để có chế tài để xử lý khi vi phạm đối với cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt đối với 03 hành vi tại Điều 8, gồm: xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế, không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Quy định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 để đảm bảo sức răn đe.

- Điều 8a: Thực tế thời gian qua cho thấy hoạt động tư vấn du học có xu hướng phát triển mạnh; một số đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn du học chưa đúng quy định của pháp luật nhưng cơ quan quản lý chưa có cơ sở pháp lý để xử lý hành vi vi phạm. Để bảo đảm sự phát triển tích cực đối với hoạt động này, dự thảo Nghị định đã bổ sung Điều 8a quy định các hành vi vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học để xử lý các vi phạm quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 ban hành Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT).

- Bổ sung Điều 11a để có cơ sở pháp lý xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về mở ngành đào tạo, trong đó có việc cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ mở ngành đào tạo không đúng quy định, gồm: hành vi mở ngành đào tạo không đúng trình tự, thủ tục; mở ngành đào tạo khi không đủ điều kiện; gian lận để được cho phép mở ngành đào tạo.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 15 và bổ sung Điều 15a của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP theo hướng bổ sung một số hành vi vi phạm khi cơ sở giáo dục đại học tự chủ về văn bằng, chứng chỉ, gồm: các vi phạm trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; các vi phạm trong in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; các vi phạm trong cấp văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, quy định tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm về văn bằng, chứng chỉ để đủ sức răn đe.
- Điều 20: Dự thảo Nghị định quy định bổ sung hành vi thu, giữ hồ sơ, giấy tờ của người học không đúng quy định để có cơ sở xử lý đối với các cơ sở giáo dục thực hiện hành vi này. Đồng thời, quy định tăng mức phạt đối với hành vi để xảy ra việc sửa chữa hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học.

- Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đại học và là điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ. Do đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định còn thiếu chưa có chế tài để xử lý các hành vi vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục tại Điều 26.

- Nghị định số 138/2013/NĐ-CP có một số điều quy định mức phạt tiền tăng dần theo cấp học, trình độ đào tạo. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng không nên quy định mức xử phạt theo cấp học, trình độ đào tạo đối với cùng một hành vi vi phạm, vì mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi vi phạm là như nhau; việc căn cứ vào cấp học, trình độ đào tạo để quy định mức phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm là không hợp lý.
Tiếp thu ý kiến, Ban soạn thảo đã nghiên cứu quy định không phân chia mức phạt đối với một số hành vi vi phạm về thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức dịch vụ giáo dục (Điều 5); hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục (khoản 4 Điều 6); hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được phép hoạt động (khoản 5 Điều 6). 

Hiện nay, dự thảo Nghị định chỉ còn 4 hành vi được phân chia mức phạt theo cấp học nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tính chất, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm, gồm: hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép (khoản 2 Điều 6); hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục (khoản 3 Điều 6); hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo (Điều 17); hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ giáo viên trên lớp, giảng viên cơ hữu trên tổng số giáo viên, giảng viên trên sinh viên trong cơ sở giáo dục (Điều 18).

4. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP do Bộ Luât Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định là hành vi phạm tội

- Bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Lý do, Điều 341 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bị xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

- Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Lý do, Điều 337 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm lộ bí mật nhà nước là tội phạm hình sự.

- Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả và làm giả văn bằng, chứng chỉ tại khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. Lý do, Điều 342 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm tại Điều 341. 

5. Thay thế, bổ sung một số cụm cho phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Sau khi Luật giáo dục nghề nghiệp được ban hành và có hiệu lực, theo phân công của Chính phủ, liên quan đến hoạt động đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng, Bộ GDĐT chỉ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các trường trung cấp sư phạm và trường cao đẳng sư phạm. Do đó, dự thảo Nghị định đã thay thế, bổ sung một số cụm từ tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cho phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ GDĐT và thống nhất với Nghị định số 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

- Thay cụm từ “đào tạo trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “đào tạo trình độ trung cấp nhóm ngành giáo viên” tại Khoản 2 Điều 9 và Khoản 1 Điều 10.
- Thay cụm từ “trình độ cao đẳng” bằng cụm từ “trình độ cao đẳng nhóm ngành giáo viên” tại Khoản 3 Điều 9 và Khoản 2 Điều 10.

- Thay cụm từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên” tại Điểm b Khoản 1 Điều 14, Khoản 2 Điều 17 và Khoản 2 Điều 18.

- Bổ sung cụm từ “trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên” vào điểm b khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 18.
Trên đây là Báo cáo sơ kết thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong thời gian qua của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	
	


� 52 sở giáo dục và đào tạo; 07 bộ, cơ quan ngang bộ; 09 ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc TW báo cáo sơ kết về tình hình thực hiện Nghị định.





PAGE  
10

